
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường Rước Cỗ, thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

17/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỀ MỸ NGHỆ KIM HOÀN NHÂN ĐẠO 
TOÀN PHƯƠNG

0106939914

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỀ MỸ NGHỆ 
KIM HOÀN NHÂN ĐẠO TOÀN PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHUONG HUMANITY JEWELER 
ART CAREER TRAINING JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TOANPHUONG HJC .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 043.685.7999
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Thiết kế thời trang liên quan 
đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc 

7410

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Dịch vụ chuyển giao công 
nghệ;

7490

3. Giáo dục nghề nghiệp 8532(Chính)

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

5. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Sản xuất và tinh chế kim loại quý, chế tác hoặc không chế tác 
như: vàng, bạc, platinum... từ quặng hoặc kim loại vụn ; 
- Sản xuất hợp kim quý ; 
- Sản xuất sản phẩm sơ chế từ kim loại quý ; 
- Sản xuất bạc được cán vào kim loại cơ bản ; 
- Sản xuất vàng được cán vào kim loại cơ bản hoặc bạc ; 
- Sản xuất platinum và kim loại nhóm platinum được cán vào 
vàng, bạc và kim loại cơ bản ; 
- Sản xuất lá dát kim loại quý. 

2420

6. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

7. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

9. Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Sửa chữa đồ trang sức;

9529

10. (Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐÀO TOÀN 
PHƯƠNG

Số 334, Cách 
mạng tháng 8, 
Phường 13, Quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Tổng số 60.000 600.000.000 60

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 60

B4043154

2 VŨ VĂN DUY 112A-D8, Phường 
Thành Công, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Tổng số 30.000 300.000.000 30

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30

012805089

3 PHẠM 
THANH TÙNG

Căn hộ số 522 B, 
nhà C16, Phường 
Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10

Tổng số 10.000 100.000.000 10

013231151

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ VĂN DUY Nam

15/02/1974 Kinh Việt Nam

012805089
24/06/2005 Công an thành phố Hà Nội 

112A-D8, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
112A-D8, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    
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